	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG
	MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I - ĐỊA LÍ 9
Tiết theo PPCT: 35 - Năm học 2017 & 2018

Ngày kiểm tra: …./12/2017

Thời gian: 45 phút


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức: Giúp HS củng cố lại những kiến thức:


- Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.


- Vùng Đồng bằng sông Hồng


- Vùng Bắc Trung Bộ


- Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

2. Kĩ năng.

- Làm bài tập trắc nghiệm + tự luận.

- Vẽ biểu đồ cột thành thạo.
- Trả lời câu hỏi liên quan đến vốn kiến thức thực tế.


3.Thái độ.

- Tự giác học bài ở nhà.


- Nghiêm túc, trung thực trong giờ kiểm tra.

II.  MA TRẬN ĐỀ THI HKI- MÔN ĐỊA LÍ 9
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ĐỀ SỐ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy ghi ra giấy những đáp án mà em cho là đúng:

Câu 1. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ kéo dài từ: 

	A. Thanh Hóa đến Đà Nẵng
	B. Vinh đến Đà Nẵng

	C. Quảng Ngãi đến Bình Thuận
	D. Đà Nẵng đến Bình Thuận.


Câu 2. Nhà máy thủy điện Sơn La nằm ở vùng nào của nước ta?

	A. Vùng Đồng bằng sông Hồng
	B. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

	C. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	D. Vùng Bắc Trung Bộ.


Câu 3. Những tỉnh nào không thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng?

	A. Hà Nội
	B. Bắc Giang
	C. Hưng Yên
	D. Quảng Ninh


Câu 4. Vịnh Dung Quất nằm ở vùng nào của nước ta?

	A. Trung du và miền núi Bắc Bộ
	B. Đồng bằng sông Hồng

	C. Duyên hải Nam Trung Bộ
	D. Bắc Trung Bộ


Câu 5. Thế mạnh khai thác thủy điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ tập trung trên:

	A. Sông Hồng
	B. Sông Đà
	C. Sông Lô
	D. Sông Gâm


Câu 6: Đặc điểm nào sau đây là nét chung của cả hai vùng Đông Bắc và Tây Bắc?

A. Điều kiện tự nhiên chịu sự chi phối sâu sắc bởi độ cao địa hình và hướng núi.

B. Có nhiều dân tộc ít người.

C. Tỉ lệ biết chữ của người lớn thấp hơn mức của cả nước.

D. Cả ba đặc điểm trên đều đúng.

II. PHẦN TỰ LUẬN- THỰC HÀNH (7 điểm)
Câu 1. (4 điểm) 

a. Đồng bằng sông Hồng có bao nhiêu tỉnh? Dựa vào tập bản đồ em hãy kể tên các tỉnh?

b. Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi gì để phát triển du lịch?

c. Trên địa bàn Quận Long Biên có những địa điểm nào có thể phát triển được du lịch?

Câu 2. (3 điểm) Cho bảng số liệu sau:

Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản theo các tỉnh, năm 2002 (nghìn ha)

	Các tỉnh,

thành phố
	Đà Nẵng
	Quảng Nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Phú Yên
	Khánh Hòa
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Diện tích
	0,8
	5,6
	1,3
	4,1
	2,7
	6,0
	1,5
	1,9


a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản các tỉnh, thành phố của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ năm 2002.

b. Nhận xét.

*** Chú ý: Học sinh được phép sử dụng Atlat địa lí Việt Nam hoặc tập bản đồ (mới) 
***
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* Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	C
	B-D
	C
	B
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN + THỰC HÀNH (7 điểm)

Câu 1 (4 điểm)

a. (1 điểm) Đồng bằng sông Hồng có 10 tỉnh. 

- Bao gồm: Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc. 

b. (2 điểm) Những thuận lợi của Đồng bằng sông Hồng để phát triển du lịch: 
- Tài nguyên du lịch tự nhiên: (0,75 điểm)

+ Có các đảo, bãi tắm đẹp: Cát Bà, Đồ Sơn…

+ Có nhiều rừng quốc gia: Ba Vì, Cúc Phương…

+ Có nhiều địa điểm phong cảnh đẹp: Tam Đảo; Tam Cốc- Bích Động…

- Tài nguyên du lịch nhân văn: (0,75 điểm)

+ Di tích lịch sử: Hồ Hoàn Kiếm; Văn miếu Quốc Tử Giám; Khu K9 Đá Chông…

+ Các làng nghề truyền thống: Bát Tràng (gốm sứ) ; Hà Đông (lụa); làng Vòng (cốm)…

+ Lễ hội: chùa Hương, Đền Hùng, Đền Trần, hội Lim…

( Dựa trên những thế mạnh về tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn; kết hợp với hệ thống đường giao thông thuận lợi ( Du lịch là thế mạnh kinh tế của Đồng bằng sông Hồng. (0,5 điểm)

c. (1 điểm) Những địa điểm có thể phát triển được du lịch của Quận Long Biên: cầu Long Biên, khu sinh thái Long Thành, Trang trại giáo dục Erahouse…

Câu 2. (3 điểm)

a. Vẽ biểu đồ (2 điểm)

- Yêu cầu: vẽ đúng dạng biểu đồ cột, chia đúng tỉ lệ, có đầy đủ tên biểu đồ, bảng chú giải, vẽ sạch- đẹp. (2 điểm)

b. Nhận xét. (1 điểm)

- Đầy đủ có kèm theo số liệu cụ thể.

	BAN GIÁM HIỆU
	TỔ TRƯỞNG
	NHÓM TRƯỞNG
	NGƯỜI RA ĐỀ

	Trần Thụy Phương
	Nguyễn T.Thanh Hằng
	Đỗ Thị Ninh
	Nguyễn Thị Hải
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ĐỀ SỐ 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy ghi ra giấy những đáp án mà em cho là đúng:

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây là nét chung của cả hai vùng Đông Bắc và Tây Bắc?

A. Điều kiện tự nhiên chịu sự chi phối sâu sắc bởi độ cao địa hình và hướng núi.

B. Có nhiều dân tộc ít người.

C. Tỉ lệ biết chữ của người lớn thấp hơn mức của cả nước.

D. Cả ba đặc điểm trên đều đúng.

Câu 2. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ kéo dài từ: 

	A. Thanh Hóa đến Đà Nẵng
	B. Vinh đến Đà Nẵng

	C. Quảng Ngãi đến Bình Thuận
	D. Đà Nẵng đến Bình Thuận.


Câu 3. Những tỉnh nào không thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng?

	A. Hà Nội
	B. Bắc Giang
	C. Hưng Yên
	D. Quảng Ninh


Câu 4. Thế mạnh khai thác thủy điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ tập trung trên:

	A. Sông Hồng
	B. Sông Đà
	C. Sông Lô
	D. Sông Gâm


Câu 5. Nhà máy thủy điện Hòa Bình nằm ở vùng nào của nước ta?
	A. Vùng Đồng bằng sông Hồng
	B. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

	C. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	D. Vùng Bắc Trung Bộ.


Câu 6. Vịnh Cam Ranh nằm ở vùng nào của nước ta?

	A. Trung du và miền núi Bắc Bộ
	B. Đồng bằng sông Hồng

	C. Duyên hải Nam Trung Bộ
	D. Bắc Trung Bộ


II. PHẦN TỰ LUẬN- THỰC HÀNH (7 điểm)

Câu 1. (4 điểm) 

a. Dựa vào tập bản đồ, hãy cho biết vị trí địa lí của Đồng bằng sông Hồng?

b. Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi gì để phát triển du lịch?

c. Trên địa bàn Quận Long Biên có những địa điểm nào có thể phát triển được du lịch?

Câu 2. (3 điểm) Cho bảng số liệu sau:

Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản theo các tỉnh, năm 2002 (nghìn ha)

	Các tỉnh,

thành phố
	Đà Nẵng
	Quảng Nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Phú Yên
	Khánh Hòa
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Diện tích
	0,8
	5,6
	1,3
	4,1
	2,7
	6,0
	1,5
	1,9


a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản các tỉnh, thành phố của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ năm 2002.

b. Nhận xét.

*** Chú ý: Học sinh được phép sử dụng Atlat địa lí Việt Nam hoặc tập bản đồ (mới) ***
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

* Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	D
	B-D
	B
	C
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN + THỰC HÀNH (7 điểm)

Câu 2 (4 điểm)

a. (1 điểm) Vị trí địa lí của đồng bằng sông Hồng:

- Phía Bắc tiếp giáp với Trung du và miền núi Bắc Bộ

- Phía Nam tiếp giáp với Bắc Trung Bộ

- Phía Đông tiếp giáp với vịnh Bắc Bộ

b. (2 điểm) Những thuận lợi của Đồng bằng sông Hồng để phát triển du lịch: 
- Tài nguyên du lịch tự nhiên: (0,75 điểm)

+ Có các đảo, bãi tắm đẹp: Cát Bà, Đồ Sơn…

+ Có nhiều rừng quốc gia: Ba Vì, Cúc Phương…

+ Có nhiều địa điểm phong cảnh đẹp: Tam Đảo; Tam Cốc- Bích Động…

- Tài nguyên du lịch nhân văn: (0,75 điểm)

+ Di tích lịch sử: Hồ Hoàn Kiếm; Văn miếu Quốc Tử Giám; Khu K9 Đá Chông…

+ Các làng nghề truyền thống: Bát Tràng (gốm sứ) ; Hà Đông (lụa); làng Vòng (cốm)…

+ Lễ hội: chùa Hương, Đền Hùng, Đền Trần, hội Lim…

( Dựa trên những thế mạnh về tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn; kết hợp với hệ thống đường giao thông thuận lợi ( Du lịch là thế mạnh kinh tế của Đồng bằng sông Hồng. (0,5 điểm)

c. (1 điểm) Những địa điểm du lịch của Quận Long Biên: cầu Long Biên, khu sinh thái Long Thành, Trang trại giáo dục Erahouse…

Câu 2. (3 điểm)

a. Vẽ biểu đồ (2 điểm)

- Yêu cầu: vẽ đúng dạng biểu đồ cột, chia đúng tỉ lệ, có đầy đủ tên biểu đồ, bảng chú giải, vẽ sạch- đẹp. (2 điểm)

b. Nhận xét. (1 điểm)

- Đầy đủ có kèm theo số liệu cụ thể.

	BAN GIÁM HIỆU

Trần Thụy Phương
	TỔ TRƯỞNG

Nguyễn T.Thanh Hằng
	NHÓM TRƯỞNG

Đỗ Thị Ninh
	NGƯỜI RA ĐỀ

Nguyễn Thị Hải


